
1. Đề kiểm tra đề xuất năm học 2024-2025
2. Kỳ kiểm tra: Giữa kì I ( Học kì I)

Môn kiểm tra: Công nghệ 9     Thời gian làm bài: 45 phút

3. Họ và tên: Đinh Thị Huệ        chức vụ: Giáo viên

4. Đơn vị: Trường THCS Thi Sơn – Kim Bảng – Hà Nam

5. Nội dung đề thi:

    A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Số CH

TL
	Thời gian

(phút)
	Số CH

TL
	Thời gian

(phút)
	Số CH


	Thời gian

(phút)
	Số CH


	Thời gian

(phút)
	Số CH 
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	TL
	
	

	1
	Định hướng nghề nghiệp
	1.1.Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	4
	3
	4
	6
	
	
	1
	6
	8
	1
	15
	30

	
	
	1.2.Giáo dục kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục quốc dân
	3
	2.25
	2
	3
	1
	9
	
	
	5
	1
	14.25
	32.5

	
	
	1.3.Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ
	9
	6.75
	6
	9
	
	
	
	
	15
	
	15.75
	37.5

	Tổng
	16(4đ)
	12
	12(3đ)
	18
	1(2đ)
	9
	1(1đ)
	6
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	70
	30
	
	

	Tỉ lệ chung %
	70%
	30%
	
	
	
	


B. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

ĐẶC TẢ ĐỀ GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9 ĐHNN, THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận               biết
	Thông hiểu
	Vận                                       dụng
	Vận dụng cao

	1
	Định hướng nghề nghiệp
	1.1.Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	Nhận biết:
· Trình bày được khái niệm nghề nghiệp.

· Kể tên được một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

Thông hiểu:
· Phân tích được ý nghĩa của việc lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp của mỗi người.

· Phân tích được những đặc điểm của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

Vận dụng cao:
- Xác định được sự phù hợp của bản thân với ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	4
	4
	
	1

	
	
	1.2.Giáo dục kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục quốc dân
	Nhận biết:
· Nhận ra được các thời điểm có sự phân luồng trong hệ thống giáo dục.

Thông hiểu:
· Mô tả được cơ cấu hệ thống giáo dục tại Việt Nam.

Vận dụng:
· Trình bày được những hướng đi liên quan tới nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau khi kết thúc THCS.
	3
	2
	1
	

	
	
	1.3.Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ
	Nhận biết:
· Trình bày được khái niệm về thị trường lao động.

· Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động.

-Trình bày được vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

· Trình bày được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.

Thông hiểu:
- Mô tả được những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay. 
- Phân tích được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
	9
	6
	
	

	Tổng
	8
(4đ)
	6
(3 đ)
	1

(2đ)
	1

(1đ)

	
	
	
	
	


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS THI SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2024 – 2025
                 Môn: Công nghệ 9 ĐHNN

                 Thời gian làm bài: 45 phút



	Họ và tên HS.................................Lớp:

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Viết vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.


Câu 1. Nghề nghiệp là gì?
A. Là tập hợp các công việc cụ thể, giống nhau về các nhiệm vụ hoặc mức độ tương đồng cao về nhiệm vụ chính.

B. Là tập hợp các công việc trong hai lĩnh vực hoạt động lao động, được xã hội công nhận và thường gắn bó lâu dài với con người
C. Là tập hợp các công việc trong ba lĩnh vực hoạt động lao động, được xã hội công nhận và thường gắn bó lâu dài với con người


                    

D. Là tập hợp các công việc trong bốn lĩnh vực hoạt động lao động, được xã hội công nhận và thường gắn bó lâu dài với con người

Câu 2.  Nghề nghiệp nào dưới đây thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?

A. Thợ may

  B. Đầu bếp

    C. Bác sỹ

  D. Kĩ sư xây dựng

Câu 3.  Sản phẩm lao động của một số ngành ngành trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ có đặc điểm nào trong các đặc điểm dưới đây?
A. Vật liệu, dụng cụ, máy móc

            B. Nghiên cứu các hoạt động chăn nuôi
C. Tư vấn, thiết kế các công trình xây dựng          D. Tư vấn các hoạt động trồng trọt
Câu 4. Việc lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp đối với gia đình có ý nghĩa như thế nào?

A. Góp phần phát triển kinh tế, xã hội                      B. Có nguồn thu nhập ổn định

C. Giúp tiết kiệm chi phí học tập          
D. Giúp người lao động luôn vui vẻ

Câu 5. Nghề nghiệp có tầm quan trọng như thế nào đối với xã hội?

A. Tạo ra của cải vật chất và giá trị tinh thần cho xã hội     B. Có nguồn thu nhập ổn định

C. Đảm bảo chất lượng cuộc sốngcon người
       D. Giúp người lao động luôn vui vẻ

Câu 6. Đối với người lao động trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ cần đạt yêu cầu gì về năng lực?
A. Luôn luôn tuân thủ quy định


           B. Có năng lực tự học

C. Có ý thực học tập phát triển nghề nghiệp

D. Có ý thức phấn đấu rèn luyện

Câu 7. Đối với người lao động trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ cần đạt yêu cầu gì về phẩm chất?
A. Có năng lực phân tích                                          B. Có năng lực tự học  
  C. Có sức khỏe tốt                                                  D. Có ý thức phấn đấu rèn luyện

Câu 8. Trong các đặc điểm chung dưới đây, đặc điểm chung nào không phải của ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ ?
A. Sản phẩm lao động                                             B. Đối tượng lao động  
 C. Số lượng lao động                                             D. Môi trường lao động
Câu 9. Cấp học nào dưới đây thuộc cấp học Giáo dục phổ thông?
A. Giáo dục nhà trẻ    
                     B. Giáo dục tiểu học    

 C. Giáo dục mẫu giáo                          D. Giáo dục trình độ đại học                                   
Câu 10. Giáo dục THCS bao gồm mấy năm?
A. 3



B. 4

C. 5



D. 6
Câu 11. Giáo dục phổ thông có mấy thời điểm phân luồng?

A. 4

B. 3


C. 2



D. 1
Câu 12. Sau khi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở thì học sinh có thể tiếp tục học tập ở  cơ sở giáo dục nào dưới đây ?
A. Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng     B.Đại học định hướng nghiên cứu
C. Đại học định hướng ứng dụng

               D. Trường trung học phổ thông
Câu 13. Người sử dụng lao động trong thị trường lao động là:

A.người sẽ làm việc theo thỏa thuận, được trả lương.  
B.người chịu sự quản lí, điều hành. 

C.người chịu sự giám sát, quản lí.             

D. các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động. 
Câu 14. Người lao động trong thị trường lao động là:

A.  nguồn cung  cấp sức lao động.               B. người quản lí, điều hành. 
C.  người giám sát, quản lí.       D. các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động. 

Câu 15. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động là:

A. xu hướng cung lớn hơn cầu.           B. xu hướng tuyển dụng người có trình độ cao. 

C. sự phát triển của khoa học, công nghệ.         D. chất lượng lao động thấp. 

Câu 16. Thị trường lao động có vai trò như thế nào đối với các cơ sở đào tạo?

A. Định hướng và phát triển chương trình đào tạo cho các ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp.

B. Tuyển dụng được người lao động phù hợp và có chất lượng.

C. Được tuyển dụng vào vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo.

D. Định hướng lựa chọn ngành nghề, cấp học và trình độ đào tạo phù hợp.

Câu 17. Tại sao xu hướng tuyển dụng người lao động đã qua đào tạo có kinh nghiệm luôn chiếm tỉ lệ cao?

A. Để tăng chi phí nguyên vật liệu.                          B. Để tăng hiệu quả lao động, giảm chi phí đào tạo. 
C. Để tăng chi phí đầu tư trang thiết bị, máy móc.   D. Để giảm năng suất, sản lượng. 

Câu 18. Cấp học nào thuộc Giáo dục mầm non  ?
A. Giáo dục nhà trẻ                                             B. Giáo dục tiểu học    

 C. Giáo dục trung học cơ sở                              D. Giáo dục trình độ đại học                                   
Câu 19. Thị trường lao động có vai trò như thế nào đối với người lao động?

A.Định hướng và phát triển chương trình đào tạo cho các ngành nghề và trình độ phù hợp.

B. Tuyển dụng được người lao động phù hợp và có chất lượng.

C. Được tuyển dụng vào vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo.
D. Định hướng lựa chọn ngành nghề, cấp học và trình độ đào tạo phù hợp.

Câu 20. Sắp xếp các bước trong quy trình tìm kiếm thông tin về thị trường lao động dưới đây theo đúng thứ tự: 

(1) Xác định nguồn thông tin để tìm kiếm.   (2) Tiến hành tìm kiếm thông tin. 

(3) Xác định mục tiêu tìm kiếm.

    (4) Xác định công cụ tìm kiếm. 

A. (1), (3), (4), (2).                                              B. (4), (2), (1), (3).

C. (4), (3), (2), (1).                                              D. (3), (1), (4), (2). 
Câu 21. Quy trình tìm kiếm thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ cần trải qua mấy bước?

A. 1.


B. 2.


C. 4. 



D. 3.





Câu 22. Số lượng lao động mà người sử dụng lao động có thể tuyển dụng được gọi là:

A. nguồn cung lao động.




B. nhu cầu lao động.

C. chuyển dịch cơ cấu.




D. người lao động.

Câu 23. Thị trường lao động có vai trò như thế nào đối với người sử dụng lao động?

A. Định hướng và phát triển chương trình đào tạo cho các ngành nghề và trình độ phù hợp.

B. Tuyển dụng được người lao động phù hợp và có chất lượng.

C. Được tuyển dụng vào vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo.

D. Định hướng lựa chọn ngành nghề, cấp học và trình độ đào tạo phù hợp.

Câu 24. Có mấy yếu tố chính ảnh hưởng tới thị trường lao động?

A. 1.


B. 2.


C. 3.



D. 4. 
Câu 25 . Bước 2 của quy trình tìm kiếm thông tin về thị trường lao động là
A. xác định nguồn thông tin                        B. xác định mục tiêu tìm kiếm.
C. xác định công cụ tìm kiếm.                     D. tiến hành tìm kiếm.

Câu 26 . Một trong những nội dung tìm kiếm thông tin về thị trường lao động là:

A. thực hiện đúng quy trình tìm kiếm thông tin.    B. nhu cầu tuyển dụng nghề nghiệp.

C. các thông tin tìm kiếm chính xác.                      D. tìm kiếm được các thông tin thị trường lao động.

Câu 27 . Bước 3 của quy trình tìm kiếm thông tin về thị trường lao động là
A. xác định nguồn thông tin                        B. xác định mục tiêu tìm kiếm.
C. xác định công cụ tìm kiếm.                     D. tiến hành tìm kiếm.

Câu 28 . Một trong những yêu cầu khi tìm kiếm thông tin về thị trường lao động là
A. tiền lương và tiền công.                                 B. nhu cầu tuyển dụng nghề nghiệp.
C. các cơ sở đào tạo nghề nghiệp.                      D. tìm kiếm được các thông tin thị trường lao động.

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1 (1,0 điểm). Bạn Minh rất có đam mê với nghề thợ sửa chữa ô tô, để làm được nghề thợ sửa chữa ô tô thì bạn Minh cần đạt những yêu cầu năng lực gì?

Câu 2 (2,0 điểm). Bạn Lan vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, em hãy đề xuất giúp bạn Lan những hướng đi liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?

----------------------------------Hết-----------------------
	PHÒNG GDĐT HUYỆN KIM BẢNG
TRƯỜNG THCS THI SƠN

	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2024 – 2025
                 Môn: Công nghệ 9 
     Định hướng nghề nghiệp




I.TRẮC NGHIỆM: 7,0 điểm 

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	D
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	B
	C
	D
	D
	A

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	B
	B
	D
	A
	B
	C
	D


II. TỰ LUẬN: 3,0 điểm

	Đáp án
	Điểm

	Câu 1.

Bạn Minh rất có đam mê với nghề thợ sửa chữa ô tô, để làm được nghề thợ sửa chữa ô tô thì bạn Minh cần đạt những yêu cầu là:

+ Có trình độ, kiến thức chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; có khả năng tiếp cận và vận dụng công nghệ mới, hiện đại.

+Có năng lực phân tích, sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

+ Có năng lực tự học, sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu công việc.

+ Có sức khỏe tốt; thị giác, thính giác tốt; hệ vận động khỏe mạnh...
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2. Bạn Lan vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, em hãy đề xuất giúp bạn Lan những hướng đi liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ 

 - Học tiếp trung học phổ thông và lựa chọn các môn học thuộc tổ hợp lựa chọn có liên quan đến kĩ thuật, công nghệ.

- Theo học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp những nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.

- Tham gia lao động sản xuất tại địa phương hoặc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
	0,75

0,75

0,5




